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2 DHCT02 Mác Lênin 2 K1CTXHA 7 4 ------7890-- Đoàn Thị Trang HT1

3 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1CTXHA2 7 3 ------789--- Bùi Thị Thư HTDN

4 DHGQ06 Quốc phòng an ninh 2 K1CTXHA 1 5 12345------- GV quốc phòng HT6B

4 DHXH05 Xã hội học đại cương (CTXH) K1CTXHA 7 3 ------789--- Đoàn Thị Thanh Huyền HT1

4 DHCT02 Mác Lênin 2 K1CTXHA 10 2 ---------01- Đoàn Thị Trang HT1

5 DHXH05 Xã hội học đại cương (CTXH) K1CTXHA 7 2 ------78---- Đoàn Thị Thanh Huyền HT1

6 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1CTXHA1 2 2 -23 Bùi Thị Thư HTDN

6 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1CTXHA2 4 2 -45 Bùi Thị Thư HTDN

6 DHGQ04 Giáo dục thể chất 2 K1CTXHA 7 3 ------789--- Hoàng Vân SAN

6 DHNT11 Toán thống kê cho KH xã hội K1CTXHA 10 3 -12 Đỗ Huyền Trang HT6A

2 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1CTXHA3 2 2 -23--------- Bùi Thị Thư HTDN

2 DHCT02 Mác Lênin 2 K1CTXHB 7 4 ------7890-- Đoàn Thị Trang HT1

3 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1CTXHA1 2 3 -234-------- Bùi Thị Thư HTDN

3 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1CTXHA3 10 3 -12 Bùi Thị Thư HTDN

4 DHGQ06 Quốc phòng an ninh 2 K1CTXHB 1 5 12345------- GV quốc phòng HT6A

4 DHXH05 Xã hội học đại cương (CTXH) K1CTXHB 7 3 ------789--- Đoàn Thị Thanh Huyền HT1

4 DHCT02 Mác Lênin 2 K1CTXHB 10 2 ---------01- Đoàn Thị Trang HT1

5 DHXH05 Xã hội học đại cương (CTXH) K1CTXHB 7 2 ------78---- Đoàn Thị Thanh Huyền HT1

5 DHNT11 Toán thống kê cho KH xã hội K1CTXHB 9 3 --------901- Đỗ Huyền Trang HT6A

6 DHGQ04 Giáo dục thể chất 2 K1CTXHB 10 3 -12 Hoàng Vân SAN

K1 QTKDA

2 DHTL08 Kỹ năng giao tiếp trong KD K1QTKDA 4 3 ---456------ Nguyễn Thị Phụng HTDN

2 DHGQ04 Giáo dục thể chất 2 K1QTKDA 7 3 ------789--- Hoàng Vân SAN

3 DHNT10 Toán cao cấp 2 K1QTKDA 1 3 123--------- Lê Văn Hiếu HT1

3 DHPR01 Văn hóa kinh doanh K1QTKDA 4 2 ---45------- Dương Thị Liễu HT1

3 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1QTKDA1 7 3 ------789--- Trần Thu Giang HT6A

4 DHTL08 Kỹ năng giao tiếp trong KD K1QTKDA 1 2 12---------- Nguyễn Thị Phụng HT1

4 DHCT02 Mác Lênin 2 K1QTKDA 3 4 --3456------ Đoàn Thị Trang HT1

5 DHGQ05 Quốc phòng an ninh 1 K1QTKDA 1 6 123456------GV quốc phòng HT1
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5 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1QTKDA1 10 2 ---------01- Trần Thu Giang HTDN

6 DHPR01 Văn hóa kinh doanh K1QTKDA 1 2 12---------- Dương Thị Liễu HT1

6 DHCT02 Mác Lênin 2 K1QTKDA 3 2 --34-------- Đoàn Thị Trang HT1

K1 QTKDB

2 DHGQ05 Quốc phòng an ninh 1 K1QTKDB 1 6 123456------GV quốc phòng HT6A

2 DHGQ04 Giáo dục thể chất 2 K1QTKDB 10 3 -12 Hoàng Vân SAN

3 DHNT10 Toán cao cấp 2 K1QTKDB 1 3 123--------- Lê Văn Hiếu HT1

3 DHPR01 Văn hóa kinh doanh K1QTKDB 4 2 ---45------- Dương Thị Liễu HT1

3 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1QTKDA2 10 2 ---------01- Trần Thu Giang HT6A

4 DHCT02 Mác Lênin 2 K1QTKDB 3 4 --3456------ Đoàn Thị Trang HT1

5 DHTL08 Kỹ năng giao tiếp trong KD K1QTKDB 1 3 123--------- Bùi Thị Mai Đông HT6A

5 DHNT02 Tiếng Anh căn bản 2 K1QTKDA2 7 3 ------789--- Trần Thu Giang HTDN

6 DHPR01 Văn hóa kinh doanh K1QTKDB 1 2 12---------- Dương Thị Liễu HT1

6 DHCT02 Mác Lênin 2 K1QTKDB 3 2 --34-------- Đoàn Thị Trang HT1

6 DHTL08 Kỹ năng giao tiếp trong KD K1QTKDB 5 2 ----56------ Bùi Thị Mai Đông HT1


